
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /QĐ-UBND Điện Biên, ngày        tháng 9 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc 

vào địa giới hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;  

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Chính 

phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến 

hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 3147/KH-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 

năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 08 thủ tục hành 

chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (có Danh mục cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tư pháp 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh các xã, phường và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ; thực hiện tái cấu trúc quy trình điện 

tử thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính nêu trên 

gửi Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện cấu hình trên Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính của tỉnh; hoàn thành trước ngày 19/9/2025. 

- Công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở. 
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- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động hướng dẫn việc tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành 

chính đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành 

thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của Ủy 

ban nhân dân các xã, phường theo danh mục phê duyệt tại Quyết định này. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp điều chỉnh 

quy trình điện tử, cập nhật trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh đồng thời đảm bảo Hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động thực hiện việc tiếp nhận, trả 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính 

đối với thủ tục thuộc thẩm quyền được phê duyệt tại Quyết định này và thực 

hiện niêm yết, công khai danh mục thủ tục hành chính tại Bảng niêm yết thủ tục 

hành chính của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Quyết định này bãi bỏ các thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc 

vào địa giới hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tại 

Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận, trả kết 

quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh tỉnh Điện Biên.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận:                                                    
- Như Điều 4; 

- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- HTTT giải quyết TTHC (Sở KH&CN); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, PVHCC(NTVA). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Lò Văn Cương 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         tháng  9  năm 2025 của của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên) 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính 
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả 

Phí, lệ phí Mức độ cung cấp DVC 

Có Không 
Toàn 

trình 

Một 

phần 

Cung cấp 

thông tin 

Lĩnh vực Quốc tịch 

1 1.005136.000.00.00.H18 

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận có quốc tịch Việt 

Nam ở trong nước 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Điện Biên 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công các xã, phường. 

x  x   

Lĩnh vực Luật sư 

2 1.002032.000.00.00.H18 

Thay đổi nội dung đăng 

ký hoạt động của tổ chức 

hành nghề luật sư 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Điện Biên 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công các xã, phường. 

x  x   

3 1.002010.000.00.00.H18 
Đăng ký hoạt động của tổ 

chức hành nghề luật sư 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Điện Biên 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công các xã, phường. 

x  x   

 

 

 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=102532
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=102771
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=102770
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính 
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả 

Phí, lệ phí Mức độ cung cấp DVC 

Có Không 
Toàn 

trình 

Một 

phần 

Cung cấp 

thông tin 

Lĩnh vực Hộ tịch 

1  1.000689.000.00.00.H18 
Đăng ký khai sinh kết hợp 

đăng ký nhận cha, mẹ, con 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Điện Biên; 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công các xã, phường. 

x    x  

2  1.000894.000.00.00.H18 Đăng ký kết hôn 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Điện Biên; 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công các xã, phường. 

 x  x  

3  2.000806.000.00.00.H18 
Đăng ký kết hôn có yếu tố 

nước ngoài 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Điện Biên; 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công các xã, phường. 

x   x  

4  1.004746.000.00.00.H18 Đăng ký lại kết hôn 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Điện Biên; 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công các xã, phường. 

x   x  

Lĩnh vực Nuôi con nuôi 

5 2.001263.000.00.00.H18 
Đăng ký việc nuôi con nuôi 

trong nước 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Điện Biên 

- Trung tâm Phục vụ hành 

chính công các xã, phường. 

x   x  
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